
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đội 1, Thôn Bạch Liên , Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

11/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TUYẾT XANH VIỆT NAM

0110145008

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng ; Bán buôn thịt và các sản phẩm từ 
thịt; Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; 
Bán buôn chè; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; 
Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng; Bán buôn dầu, mỡ động 
thực vật; Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác; Bán buôn thức ăn cho 
động vật cảnh.

4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế ; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao.

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán trang thiết bị y tế 

4659

7. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TUYẾT XANH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUYET XANH VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUYẾT XANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989121269
Email:

Fax:
Website:
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8. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng cây lâu năm để làm thuốc và sản xuất hương 
liệu: cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp dược phẩm hoặc 
làm thuốc chữa bệnh không qua chế biến (thuốc nam, thuốc 
bắc) như: hoa nhài, hồi, ý dĩ, tam thất, sâm, sa nhân,...

0128

9. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói bảo quản dược liệu

8292

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá ; Đại diện cho thương 
nhân ; Uỷ thác mua bán hàng hóa ; Nhượng quyền thương mại 

8299

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

12. Bán buôn tổng hợp
Trừ những loại nhà nước cấm

4690

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket).

4719

15. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất súp và nước xuýt; Sản xuất thực phẩm đặc 
biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, 
thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn; 
Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù 
tạt và mù tạt; Sản xuất dấm; Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh sandwich, 
bánh pizza tươi. Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi 
ngựa, cúc la mã); Sản xuất men bia; Sản xuất nước cốt và nước 
ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật thân mềm; Sản xuất sữa tách 
bơ và bơ; Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; Sản 
xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; Sản 
xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo; Sơ chế, làm sạch, sấy khô 
tổ yến; Sản xuất thực phẩm chức năng 

1079

19. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

20. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100(Chính)

21. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ (Trừ hoạt động đấu giá)

4789
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628.000.000 VNĐ

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Website thương mại điện tử bán hàng ; Dịch vụ sàn 
giao dịch thương mại điện tử (Trừ hoạt động đấu giá)

4791

23. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức: bán trực 
tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán 
hàng tự động...; Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên 
liệu), giao trực tiếp tới tận nhà người sử dụng; Bán lẻ của các 
đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng) (Trừ hoạt động đấu 
giá)

4799

24. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc ; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm 
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001170046185

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P7, Tập thể  A6, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P7, Tập thể  A6, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT Nữ
15/08/1970 Kinh Việt Nam

07/05/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001170046185
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P7, Tập thể A6, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P7, Tập thể A6, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT Nữ

15/08/1970 Kinh Việt Nam

07/05/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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